BÀI 14
PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS
NỘI DUNG BÀI HỌC:
1/ Khái niệm: 
- HIV là một loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người.
- AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV.
- HIV/AIDS đang là đại dịch của thế giới và của Việt Nam.
- Tính chất nguy hiểm:
+ Đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, tương lai nòi giống.
+ Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội. 
2/ Pháp luật quy định:
- Phòng chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình;
- Nghiêm cấm hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy, các hành vi làm lây truyền.
- Người nhiễm HIV/AIDS:
+ Được quyền giữ bí mật tình trạng của mình.
+ Không bị phân biệt đối xử.
+ Phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm.
3/ Trách nhiệm:
Mỗi chúng ta:
- Cần có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS.
- Không phân biệt đối xử người bị nhiễm và gia đình của họ.
- Tích cực tham gia phòng chống HIV/AIDS.
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tên gọi 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người là?
A . HIV
B. AIDS
C. EBOLA
D. H1N1
Câu 2: HIV/AIDS lây qua con đường nào?
A. Quan hệ tình dục
B. Từ mẹ sang con qua quá trình mang thai
C. Dùng chung ống kim tiêm
D. Cả a,b,c.
Câu 3: Thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV/AIDS bao lâu?
A. 10 năm
B. 15 năm
C. 20 năm
D. Suốt đời
Câu 4: dấu hiệu lâm sàng chính khi mắc HIV/AIDS là?
A. Sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể.
B. Sốt kéo dài trên 1 tháng
C. Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng
D. Cả a, b,c.
Câu 5: Thời gian dự phòng lây nhiễm HIV/ AIDS tốt nhất trong thời gian nào?
A. 1 giờ
B. 1 tuần
C. Ngay sau 2-3 giờ đầu
D. 1 tháng.
Câu 6: Tác hại của HIV/AIDS là?
A. Nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của con người.
B. Ảnh hưởng đến tương lai nòi gióng của dân tộc
C. Ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội đất nước
D. Cả 3 ý trên.
Câu 7: Ở Việt Nam hiện nay xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi nào?
A. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi
B. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên
C. Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên
D. Trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên
Câu 8: HIV/AIDS không lây qua con đường nào?
A. Giao tiếp: bắt tay, vỗ vai
B. Hiến máu
C. Quan hệ tình dục
D. Dùng chung kim tiêm
Câu 9: Các việc làm không phòng chống HIV/AIDS là?
A. Tuyên truyền tới mọi người tác hại của ma túy để mọi người phòng tránh
B. Vận chuyển ma túy góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế địa phương.
C. Tham gia các hoạt động phòng chống tại địa phương
D. Không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy
Câu 10: Tội cố ý truyền HIV/AIDS cho người khác bị phạt tù bao nhiêu lâu?
A. Từ 1 năm đến 3 năm
B. Từ 3 năm đến 5 năm
C. Từ 3 năm đến 10 năm
D. Từ 5 năm đến 10 năm
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy nêu các biện pháp phòng chống HIV/AIDS cho bản thân và gia đình?
Câu 2: Theo em, vì sao pháp luật nước ta nghiêm cấm kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV?
Câu 3: Em hiểu câu: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết về AIDS” như thế nào? Em có đồng tình với ý kiến đó hay không?
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